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Lớp học
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53.0Số tín chỉ đăng ký :

Ngày sinh
Giới
tính

Họ và tênMã sinh viênSTT
Ghi chúXếp loạiTB TLSố TC

Điểm học tập

Giỏi3.3553.025/06/1992NamNghịLê Thanh16DQ58020103891

Giỏi3.2853.001/01/1995NamTàiHoàng Đức16DQ58020103972

Giỏi3.2353.006/10/1991NamHậuDương Vĩnh16DQ58020103793

Giỏi3.2253.002/09/1994NamHoàngVõ Minh16DQ58020103804

Khá3.0853.025/01/1994NữNgaNguyễn Thị Thúy16DQ58020103885

Khá3.0853.021/09/1995NamKiệtTrần Sĩ16DQ58020103836

Khá3.0753.014/03/1993NamTùngVũ Mạnh16DQ58020104067

Khá3.0053.021/11/1995NamThưởngNguyễn Thanh16DQ58020104038

Khá2.8753.026/02/1995NữTiền
Nguyễn Thị
Thanh

16DQ58020104049

Khá2.7053.008/11/1994NữTuyênĐào Thị Cẩm16DQ580201040710

Khá2.7053.005/04/1994NamThuậnNguyễn Đồng16DQ580201045311

Khá2.6553.024/05/1994NamHuyNguyễn Quốc16DQ580201038212

Khá2.5653.023/12/1995NamNguyên
Nguyễn Trọng
Đức

16DQ580201039013

Trung bình2.4953.001/10/1995NamNhấtNgô Thanh16DQ580201039214

Trung bình2.4553.021/01/1994NamQuânHồ Hồng16DQ580201039615

Trung bình2.2653.018/04/1994NữLinhLương Thị Thùy16DQ580201038516
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